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TÓM TẮT 

Phân loại chất thải rắn tại nguồn là điều kiện tiên quyết trong các hệ thống quản lí chất thải 
theo định hướng phát triển bền vững. Tại các đô thị du lịch, đặc biệt là các di sản văn hóa thế giới 
được UNESCO công nhận, quản lí chất thải nhằm giảm thiểu và tuần hoàn chất thải không chỉ giúp 
giải quyết vấn đề môi trường mà còn giảm thiểu tài nguyên và góp phần phát triển du lịch bền vững. 
Nghiên cứu này phân tích năng lực và khả năng đóng góp của các cơ sở dịch vụ lưu trú tại thành 
phố Hội An đến mục tiêu quản lí chất thải rắn theo định hướng tuần hoàn chất thải và phát triển bền 
vững. Với công cụ phân tích SWOT, thực hành quản lí chất thải rắn tại các cơ sở dịch vụ lưu trú 
được xem xét trong mối tương quan với điều kiện cơ sở hạ tầng và kinh tế - xã hội tại địa phương. 
Trên cơ sở đó, giải pháp nâng cao năng lực quản lí chất thải rắn đối với các cơ sở dịch vụ lưu trú 
được đề xuất. 

Từ khóa: quản lí chất thải rắn; tái chế; kinh tế tuần hoàn; phát triển bền vững; du lịch bền vững 
 

1. Giới thiệu 
Du lịch Việt Nam ngày càng được biết đến nhiều hơn trên thế giới, nhiều điểm đến 

trong nước được bình chọn là địa chỉ yêu thích của du khách quốc tế. Ngành du lịch thành 
phố Hội An với khu phố cổ rộng 5 km2 được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế 
giới năm 1999 giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Tổng giá trị sản xuất 
toàn ngành Du lịch - Dịch vụ - Thương mại ước đạt 8563,6 tỉ đồng. Năm 2019, thành phố 
(TP.) Hội An đón hơn 5 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế là 4 triệu lượt.  
Song, đi kèm với sự phát triển là sự gia tăng chất thải của ngành dịch vụ du lịch  
(WWF & VISI, 2020).  

Sau thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, ngành du lịch TP. Hội An bị 
ảnh hưởng nặng nề với lượng du khách giảm, khối lượng chất thải rắn (CTR) của Thành phố 
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là 80 tấn/ngày (People's Committee of Hoi An city, 2021). Chỉ một lượng nhỏ CTR được xử 
lí tại chỗ, phần còn lại được vận chuyển đến xử lí tại một địa phương khác trong tỉnh (WWF 
& VISI, 2020). Hiện nay, khi ngành du lịch của Thành phố đang khôi phục trở lại, khối 
lượng CTR có thể trở lại mức 100 tấn/ngày như thời điểm trước đại dịch (Lan Anh, 2023). 
Trong bối cảnh quản lí chất thải không hiệu quả, ngành du lịch tại phố cổ Hội An nói riêng 
đang đứng trước nguy cơ phát triển không bền vững.  

Tính đến cuối năm 2022 TP. Hội An có 841 cơ sở dịch vụ lưu trú (CSDVLT) phục vụ 
du khách nội địa lẫn quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, các quốc gia châu Âu 
và Mĩ (Sơn, 2023). Chủ trương hiện nay của Hội An là không khuyến khích mở rộng số 
lượng CSDVLT mà tập trung nâng cao chất lượng, hướng đến mô hình dịch vụ lưu trú đảm 
bảo tiêu chí du lịch xanh (People's Committee of Hoi An City, 2014). Làm sao để phát huy 
vai trò của ngành dịch vụ lưu trú trong tiến trình phát triển du lịch bền vững tại TP. Hội An 
là một thách thức, đòi hỏi các hiểu biết sâu về năng lực của các CSDVLT cũng như các yếu 
tố bên ngoài như điều kiện cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội, và chính sách quản lí nhà nước.  

Phân tích SWOT (viết tắt của strength/ điểm mạnh, weaknesses/ điểm yếu, 
opportunity/ cơ hội, và threats/ thách thức hoặc mối đe dọa) được sử dụng phổ biến nhằm 
đưa ra các chiến lược phát triển cho các doanh nghiệp (Houben et al., 1999). Theo đó, điểm 
mạnh trong phân tích SWOT là năng lực nội bộ và các yếu tố tích cực của cơ sở kinh doanh, 
phù hợp để doanh nghiệp đạt được mục tiêu và phục vụ khách hàng một cách hiệu quả. Điểm 
yếu là những yếu tố hoặc hạn chế bên trong có thể cản trở hoặc cản trở hoạt động của một tổ 
chức. Vì vậy, điểm mạnh và điểm yếu là yếu tố bên trong của tổ chức. Cơ hội trong phân 
tích SWOT là những yếu tố hoặc đặc điểm thuận lợi cho tổ chức có thể khai thác lợi thế của 
mình để đạt mục tiêu. Thách thức, hay còn có cách gọi khác là mối đe dọa liên quan đến các 
yếu tố tiêu cực bên ngoài công ti, có thể cản trở hoặc trì hoãn các mục tiêu có thể đạt được. 
Như vậy, các cơ hội và thách thức được xem là các yếu tố môi trường bên ngoài. 

Dựa trên sự kết hợp giữa các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, phân tích 
SWOT có thể được sử dụng hiệu quả để xây dựng chiến lược cho tổ chức (Lee & Sai On 
Ko, 2000; Valentin, 2001). Dựa trên các yếu tố bên trong và bên ngoài, nhà quản lí có thể 
xây dựng 4 chiến lược như sau: chiến lược SO – tận dụng cơ hội để phát huy điểm mạnh; 
chiến lược WO: tận dụng cơ hội để giảm thiểu điểm yếu; chiến lược ST – tận dụng điểm 
mạnh để tránh các mối đe dọa; và chiến lược WT: giảm thiểu điểm yếu để tránh các mối đe 
dọa (David et al., 2019). 

Ngoài lĩnh vực kinh tế, công cụ phân tích SWOT cũng được sử dụng trong nhiều lĩnh 
vực đa dạng như y tế, giáo dục, sinh thái, và du lịch (Adepoju & Famade, 2010; Benzaghta 
et al., 2021; Bull et al., 2016; Falcone, 2019; Scotti & Pietrantonio, 2013). Falcone (2019) 
xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đặc trưng của ngành du lịch ở 
Salento – Ý để đề xuất chương trình nghị sự về các hành động chính sách liên quan đến quá 
trình chuyển đổi theo hướng tuần hoàn. Phân tích SWOT cũng được sử dụng để đánh giá 
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các mục tiêu, mong muốn và nhu cầu thực hiện Pháp lệnh giảm thiểu xử lí chất thải hữu cơ 
SB 1383 tại TP. Covina, bang California - Hoa Kì (Livas, 2022).  

Cải thiện thực hành quản lí chất thải hiện tại là điều cần thiết để đóng góp vào phát 
triển kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững (Kabir & Kabir, 2020). Trong trường hợp này, 
đối tượng nghiên cứu chính là các CSDVLT, thành phần quan trọng trong ngành dịch vụ du 
lịch tại TP. Hội An. Nghiên cứu này sử dụng công cụ SWOT để phân tích năng lực và khả 
năng đóng góp của các CSDVLT đến mục tiêu quản lí CTR theo định hướng tuần hoàn chất 
thải và phát triển bền vững trong mối tương quan với điều kiện cơ sở hạ tầng và kinh tế - xã 
hội liên quan đến quản lí CTR tại TP. Hội An. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất giải pháp 
nâng cao năng lực quản lí CTR đối với các CSDVLT.  
2. Phương pháp nghiên cứu 
2.1. Phương pháp phân tích SWOT 

Mục tiêu chính của phân tích SWOT là xem xét các đặc điểm bên trong (tức là điểm 
mạnh và điểm yếu) và bên ngoài hệ thống (tức là cơ hội và thách thức), nhằm hỗ trợ các hoạt 
động giúp đạt được mục tiêu (Kurttila et al., 2000). Trong nghiên cứu này, hệ thống được 
xác định là tập hợp các CSDVLT tại TP. Hội An, bao gồm 5 nhóm là khách sạn quy mô lớn 
(4-5 sao, resort), khách sạn quy mô trung bình (2-3 sao), khách sạn quy mô đơn giản (1 sao/ 
nhà nghỉ), biệt thự nghỉ dưỡng, và homestay (Pham et al., 2018). Điểm mạnh và điểm yếu 
của hệ thống được xem xét ở các khía cạnh năng lực và khả năng đóng góp của các CSDVLT 
đến mục tiêu quản lí CTR theo định hướng tuần hoàn và phát triển bền vững. Pham et al. 
(2018) nghiên cứu các yếu tố tác động đến thực hành tái chế CTR và ủ compost bao gồm: 
nhận thức (trách nhiệm xã hội, lợi ích kinh tế), thông tin và kĩ năng, không gian sử dụng, 
thời gian, lao động, và vấn đề vệ sinh. Trên cơ sở đó, khía cạnh năng lực trong nghiên cứu 
này sẽ xem xét cụ thể các yếu tố: năng lực nhận thức, thông tin và kĩ năng quản lí CTR tại 
nguồn. Khía cạnh khả năng đóng góp của CSDVLT sẽ bao gồm không gian sử dụng, thời 
gian, lao động, và đảm bảo vấn đề vệ sinh.  

Theo Oteng-Ababio (2011), hiệu quả quản lí CTR bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao 
gồm: văn hóa, giáo dục và kinh tế vi mô; cơ sở hạ tầng, tổ chức xã hội và công nghệ; chính 
sách, thể chế và kinh tế vĩ mô; và hệ thống quản lí CTR tích hợp. Mặt khác, việc chuyển đổi 
du lịch theo hướng bền vững nhấn mạnh vai trò của mô hình sản xuất và tiêu dùng mới nhằm 
giảm thiểu chất thải và chuyển đổi chất thải thành các sản phẩm có giá trị, cũng như bảo tồn di 
sản văn hóa và các giá trị truyền thống (Pan et al., 2018). Nghiên cứu này, trên cơ sở cấu trúc 
lại các nhóm yếu tố bên ngoài hệ thống, xem xét điều kiện cơ sở hạ tầng quản lí CTR (bao gồm 
hệ thống quản lí CTR tích hợp và công nghệ), và các tổ chức kinh tế - xã hội có vai trò quan 
trọng cho mục tiêu quản lí CTR theo định hướng tuần hoàn và phát triển bền vững.  
2.2. Phương pháp thu thập thông tin  

Nghiên cứu sử dụng cả hai loại dữ liệu sơ cấp và thứ cấp với ba phương pháp thu thập 
thông tin được trình bày sau đây. 
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2.2.1. Điều tra khảo sát 
 Phương pháp điều tra khảo sát được thực hiện nhằm thu thập dữ liệu sơ cấp từ các 
CSDVLT tại TP. Hội An. Nhóm nghiên cứu đã thực hiện khảo sát tại 31 CSDVLT (Bảng 
1), bao gồm các loại hình phổ biến gồm: homestay, villa, khách sạn 1 sao/ nhà nghỉ, khách 
sạn 2-3 sao, khách sạn 4-5 sao và resort (Pham et al., 2018). Phiếu khảo sát kết hợp hai loại 
câu hỏi đóng và câu hỏi mở. Các câu hỏi đóng nhằm xác định loại hình và quy mô cơ sở lưu 
trú, các khu vực phát sinh CTR, hiện trạng quản lí CTR tại cơ sở lưu trú. Hiện trạng phân 
loại, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lí được tìm hiểu riêng cho từng loại CTR, bao gồm 9 
nhóm: CTR dễ phân hủy sinh học (thực phẩm thừa, chất thải từ quá trình sơ chế thực phẩm), 
chai PET, lon nước thải khát bằng kim loại, giấy sạch (giấy văn phòng, giấy quảng cáo, báo, 
tạp chí, carton, giấy bìa), chai lọ thủy tinh, vật dụng vải cũ (bọc chăn, gối, khăn ăn, khăn 
tắm…), nhựa – nylon, dầu ăn đã qua sử dụng, và CTR còn lại. Đối tượng trả lời Phiếu khảo sát 
là quản lí cơ sở lưu trú (đối với cơ sở quy mô nhỏ), hoặc cán bộ quản lí nhân sự/ quản lí buồng 
phòng và quản lí bếp, nhà hàng (đối với cơ sở quy mô lớn). Các câu hỏi mở được sử dụng để 
tìm hiểu các lí do, động lực, và khó khăn trong quản lí CTR tại cơ sở.  

Bảng 1. Cơ sở dịch vụ lưu trú đã khảo sát khảo sát 

Loại dịch vụ lưu trú 

Số 
lượng 
thực tế  

(*) 

Tỉ lệ 
thực tế 

(%) 

Cỡ mẫu 
khảo 
sát  

thực tế 
(2020) 

Tỉ lệ 
khảo 
sát 
(%) 

Quy mô 
phòng 
lưu trú 
(phòng) 

Quy mô 
khách lưu 

trú 
(khách) 

Homestay 250 40,5 7 22,6  4-21 8-63 
Khách sạn 1 sao/ Nhà nghỉ 92 14,9 6 19,4  8-24 28-86 
Khách sạn 2-3 sao 56 9,1 7 22,6  16-60 32-120 
khách sạn 4-5 sao 39 6,3 2 6,5  68-100 190-280 
Villa 145 23,5 4 12,9  5-25 16-50 
Resort 35 5,7 5 16,1  83-220 200-440 
Tổng 617 100,0 31 100,0    

Nguồn: People's Committee of Hoi An city (2018) 
2.2.2. Hội thảo các bên liên quan 

Hội thảo các bên liên quan được tổ chức ngày 27/12/2019 với mục tiêu chia sẻ thông 
tin về đề tài nghiên cứu, đồng thời thảo luận về hiện trạng quản lí CTR du lịch tại Hội An, 
thành quả và tồn đọng, kế hoạch quản lí CTR theo định hướng tuần hoàn và phát triển bền 
vững, cũng như cơ hội và thách thức với trọng tâm là ngành du lịch của Thành phố. Đối 
tượng tham dự Hội thảo gồm các đại diện của: Phòng Tài nguyên Môi trường TP. Hội An, 
Công ty Môi trường Đô thị TP. Hội An, Ban quản lí Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, doanh 
nghiệp xã hội Hội An Ecocity, Trung tâm hỗ trợ phụ nữ khuyết tật, Trường Đại học Duy 
Tân, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng, Silk 
Sense Hoi An River Resort, Nhà hàng Mùa, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thân thiện môi 
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trường. Thông tin chia sẻ từ các thành viên tham dự Hội thảo được đưa vào ma trận phân 
tích SWOT và đề xuất giải pháp theo bốn nhóm chiến lược SO, ST, WO, và WT  
(David et al., 2019). 
2.2.3. Tổng quan tài liệu 
 Phương pháp tổng quan tài liệu được sử dụng để thu thập thông tin và dữ liệu thứ cấp 
phục vụ thiết kế nghiên cứu, phân tích SWOT và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản 
lí CTR cho các CSDVLT tại TP. Hội An. Dữ liệu và thông tin thu thập bao gồm loại hình, 
số lượng và phân bố CSDVLT, lượng khách du lịch, khối lượng và thành phần CTR của 
Thành phố và từ các tổ chức dịch vụ du lịch nói riêng, đặc điểm các CSDVLT và năng lực 
quản lí CTR, điều kiện cơ sở hạ tầng và kinh tế - xã hội liên quan đến quản lí CTR của Thành 
phố. Nguồn tài liệu sử dụng đa dạng, bao gồm các báo cáo nghiên cứu và quản lí, công bố 
khoa học, sách, báo điện tử, website tổ chức/ doanh nghiệp và văn bản Nhà nước. 
3. Kết quả và thảo luận 
3.1. Hiện trạng quản lí CTR tại các CSDVLT 
 Tại thời điểm thực hiện nghiên cứu (2019-2020), TP. Hội An đã triển khai chương 
trình phân loại CTR tại nguồn. Theo đó, Thành phố yêu cầu các chủ nguồn thải phân loại 
CTR thành hai nhóm riêng biệt, “chất thải hữu cơ” và “chất thải vô cơ”, với lịch trình thu 
gom đối với mỗi nhóm khác nhau trong tuần. Nếu xét theo tiêu chí này để đánh giá hiện 
trạng phân loại CTR tại các CSDVLT thì chỉ có 38,8% cơ sở thực hiện, trong đó resort và 
khách sạn 4-5 sao chiếm 16,1%, khách sạn 2-3 sao 9,7%, biệt thự nghỉ dưỡng 6,5%, và 
homestay 6,5%. Tỉ lệ này thấp hơn tỉ lệ được công bố năm 2012 (76%) khi chương trình 
phân loại CTR tại nguồn mới được triển khai tại Thành phố, nhưng xu hướng khá tương 
đồng giữa các loại hình dịch vụ lưu trú theo nghiên cứu của Pham et al. (2018). “Chất thải 
hữu cơ” được phân loại riêng tại cơ sở gồm thực phẩm thừa từ nhà hàng, chất thải từ quá 
trình sơ chế thực phẩm bao gồm cả nguồn gốc động vật (vỏ trứng, xương…) và thực vật (rau 
củ quả).  
 Tuy nhiên, nếu đánh giá công tác phân loại CTR một cách mềm dẻo hơn, có nghĩa 
rằng CSDVLT chỉ cần phân loại một trong số các loại CTR phát sinh được xem là có phân 
loại, thì tỉ lệ này đạt đến 100% CSDVLT. Ba động cơ phân loại chất thải chủ yếu là: bán 
(hoặc cho) nhằm mục đích tái chế; cho các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; và tái sử dụng 
tại đơn vị. Hai loại chất thải được phân loại để bán tái chế nhiều nhất là chai PET và lon 
nước giải khát bằng kim loại, tại 92,5% CSDVLT. Các loại giấy sạch như carton, giấy văn 
phòng, giấy bìa cứng cũng được phân loại để bán tái chế ở 80% CSDVLT. Thực phẩm thừa 
là loại chất thải phổ biến nhất ở các CSDVLT, đặc biệt tại các cơ sở phục vụ buffet. Có đến 
84% CSDVLT chuyển giao thực phẩm thừa để chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hầu hết các 
CSDVLT thu hồi để tận dụng các vật dụng từ vải làm bọc ruột gối, khăn lau, thảm lau chân, 
giẻ lau nhà (chiếm 89,5%) và sử dụng lại dầu ăn từ các món chiên cho những lần nấu nướng 
tiếp theo (chiếm 62,5%).   
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3.2. Điều kiện thuận lợi để quản lí CTR bền vững cho lĩnh vực dịch vụ lưu trú  
3.2.1. Điểm mạnh (S) của hệ thống (cộng đồng CSDVLT) 
 Vai trò của nhận thức luôn được đánh giá cao trong lí thuyết về hành vi, bởi lẽ nhận 
thức tác động dẫn dắt hành vi, và điều này không ngoại lệ trong khoa học về tâm lí hành vi 
môi trường (Gkargkavouzi et al., 2020; Xie & Lu, 2022). Theo nghiên cứu của Pham et al. 
(2018), phần lớn chủ các CSDVLT hiểu rõ về vai trò xã hội và môi trường (62%) cũng như 
nhận thức được lợi ích kinh tế (83%) của việc tái chế. Điều này một phần lí giải vì sao các 
CSDVLT khảo sát đều thực hiện phân loại chất thải nhằm thu hồi các loại chất thải có giá 
trị phục vụ cho các mục đích khác nhau. Kết quả từ nghiên cứu này cũng như của Pham et 
al. (2018) đều cho thấy hiệu quả phân tách các dòng chất thải (chai PET, lon nước giải khác 
bằng kim loại, giấy, vải, thực phẩm thừa) phục vụ mục tiêu tái chế và tái sử dụng tại các 
CSDVLT rất cao. Đây là dấu hiệu tích cực để phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn trong lĩnh 
vực kinh doanh dịch vụ lưu trú.  
 Tỉ lệ resort và khách sạn quy mô lớn thực hành phân loại CTR tại nguồn theo yêu cầu 
của chính quyền Thành phố cao hơn các loại hình dịch vụ lưu trú khác là điểm mạnh của hệ 
thống. Tại TP. Hội An, tuy loại hình resort và khách sạn quy mô lớn chiếm tỉ lệ thấp nhưng 
đáp ứng gần 87% tổng công suất phòng lưu trú (Mỹ Lệ, 2023). Điều này đồng nghĩa với khả 
năng tiếp nhận du khách cũng như phát sinh khối lượng CTR từ resort và khách sạn quy mô 
lớn là chủ yếu. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cho thấy các loại CSDVLT này có nhân sự vận 
hành dồi dào, có kho lưu chứa chất thải và phế liệu, thậm chí một số cơ sở còn thực hiện 
kiểm toán chất thải. Trong số các loại hình dịch vụ lưu trú, biệt thự nghỉ dưỡng và resort là 
hai loại có diện tích vườn tương đối lớn, do đó có thể cân nhắc khả năng triển khai tái chế 
CTR dễ phân hủy sinh học (rau củ quả thừa) thành compost tại chỗ. Những đặc điểm nêu 
trên của hệ thống CSDVLT tại TP. Hội An là điều kiện thuận lợi khi Thành phố triển khai 
chiến lược quản lí CTR định hướng tuần hoàn và bền vững.  
3.2.2. Cơ hội (O) từ các yếu tố bên ngoài  

• Định hướng phát triển của chính quyền địa phương 
 Ý chí của chính quyền địa phương là điều kiện tiên quyết trong các tiến trình cải thiện 
công tác quản lí CTR theo định hướng phát triển bền vững (Seah & Addo-Fordwuor, 2021). 
Trên cơ sở hoạt động kinh tế trọng điểm là du lịch, chính quyền TP. Hội An quyết tâm theo 
đuổi định hướng phát triển trở thành “Thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch” (DONRE, 
2019). Việc cải thiện môi trường và cung cấp các dịch vụ du lịch bền vững sẽ góp phần vào 
việc phát triển và quảng bá ngành du lịch của thành phố. Bên cạnh khu vực lõi, Thành phố 
tiếp tục xây dựng Cẩm Thanh trở thành xã du lịch sinh thái hình mẫu của Thành phố, đồng 
thời tiếp tục mở rộng các mô hình ra các địa phương khác như: Thanh Hà, Minh An, Cẩm 
Kim (GEF-SGP & UNDP, 2018). Tiếp cận zero wate (không chất thải), 3R, 5R, không rác 
thải nhựa đại dương là định hướng quản lí CTR bền vững của Thành phố trong điều kiện 
hạn hẹp quỹ đất chôn lấp chất thải (GEF-SGP & UNDP, 2020).  
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• Các cá nhân và tổ chức kinh tế - xã hội tham gia lĩnh vực tái chế CTR 
 Một số loại phế liệu có giá trị trao đổi được phân loại riêng tại nguồn và bán cho người 
thu mua ve chai (thuộc khối phi chính thức trong hệ thống quản lí CTR). Khối phi chính 
thức tham gia lĩnh vực tái chế CTR tại TP. Hội An gồm tổ đại lí thu mua ve chai và tổ vay 
vốn, xe đẩy và xe đạp thu mua ve chai với số lượng 17 đại lí và 15 đến 50 người thu mua ve 
chai giao dịch tại mỗi đại lí (GEF-SGP & UNDP, 2018). Lực lượng này được tham gia các 
chương trình tập huấn, nâng cao năng lực truyền thông nhằm bảo vệ môi trường trong cộng 
đồng (DONRE, 2019). Cũng như tại nhiều địa phương khác ở Việt Nam, lực lượng thu mua 
ve chai có ảnh hưởng cực kì quan trọng đến tỉ lệ CTR thu hồi và tái chế (GEF-SGP & UNDP, 
2018; WWF & VISI, 2020).  
 Các cơ sở thu gom thực phẩm thừa tại các CSDVLT làm thức ăn gia súc, gia cầm cũng 
đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng hệ sinh thái tuần hoàn chất thải. Lực lượng này 
giúp tận dụng giá trị của lượng chất thải rất lớn, với đặc điểm thuận lợi là phát sinh tập trung 
tại khu vực nhà hàng và bếp của các CSDVLT (Hoang et al., 2017; Manomaivibool, 2015; 
Pirani & Arafat, 2014). Tại Hội thảo các bên liên quan (27/12/2019), ý tưởng về việc sử 
dụng thực phẩm thừa nhưng chưa qua sử dụng từ dịch vụ buffet cho người vô gia cư hoặc 
có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Hội An. Tuy nhiên, ý tưởng này vướng một số rào cản về mặt 
vệ sinh và đạo đức nên chưa thể hiện thực hóa được. Chính vì vậy, hình thức chuyển giao 
thực phẩm thừa cho các cơ sở thức ăn gia súc, gia cầm vẫn được xem là lựa chọn tốt nhất.  
 Green Youth Collective (2019) – một tổ chức xã hội năng động và có tầm ảnh hưởng 
tại TP. Hội An Chia sẻ tại Hội thảo rằng chiến lược quản lí CTR theo hướng tuần hoàn sẽ 
thuận lợi, đặc biệt đối với loại CTR dễ phân hủy sinh học từ rau củ quả, vì có hệ sinh thái tái 
chế và tiêu thụ sản phẩm compost phi tập trung. Nằm ở khu vực ven đô TP. Hội An, các hợp 
tác xã trồng rau (Thanh Đông, Cẩm Thanh) và doanh nghiệp xã hội Green Youth Collective 
(Cẩm Kim) thực hành ủ CTR sinh hoạt thành compost sử dụng trong canh tác nông nghiệp 
hữu cơ, do đó đóng vai trò như các trạm chế biến compost phi tập trung. Ngoài ra, các tổ 
chức này còn đóng vai trò là trung tâm giáo dục cộng đồng và du khách về quy trình chế 
biến CTR sinh hoạt thành sản phẩm có giá trị cho ngành nông nghiệp sạch địa phương (GEF-
SGP & UNDP, 2020; Green Youth Collective, 2023). Từ năm 2025 đến 2023, Green Youth 
Collective đã hợp tác với hơn 10 khách sạn, đào tạo hàng trăm gia đình và phụ nữ ở TP. Hội 
An về lối sống tiết giảm, phân loại CTR và chế biến compost, đồng thời góp phần xử lí hơn 
40 tấn CTR từ rau củ quả thành compost (Green Youth Collective, 2023). Việc thúc đẩy các 
trạm chế biến compost phi tập trung này không chỉ thu hút sự tham gia của cộng đồng mà 
còn thúc đẩy vòng tuần hoàn CTR cũng như du lịch bền vững tại TP. Hội An (Singh, 2020).  
 Bên cạnh lực lượng nòng cốt tham gia vào hệ sinh thái tuần hoàn CTR tại các CSDVLT 
nêu trên, một số nhà hàng tại TP. Hội An cũng đóng góp và lan tỏa mục tiêu tuần hoàn CTR 
và phát triển du lịch bền vững thông qua các thực hành thiết thực (Season Restaurant, 2019; 
Silk Sense Hoi An River Resort, 2019). Theo đó, khách hàng được cung cấp các sản phẩm 
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và dịch vụ thân thiện với môi trường như: sử dụng ống hút tre/ ống hút gạo, lá chuối thay 
thế bao bì nhựa sử dụng một lần, vật dụng được tẩy rửa từ nguyên liệu tự nhiên như enzyme 
bồ hòn, chất thải thực phẩm được phân loại riêng và tái chế thành compost, rau hữu cơ. 
Nhiều nhà hàng phục vụ nước trong chai thủy tinh thay cho nước đóng chai PET.    

• Hỗ trợ tài chính từ các tổ chức quốc tế 
Các tổ chức quốc tế như Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDB) và Quỹ 

Môi trường toàn cầu (GEF-SGP) đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cộng đồng 
tham gia chương trình giảm thiểu, phân loại CTR cũng như thực hành lối sống xanh tại TP. 
Hội An (GEF-SGP & UNDP, 2018). Chương trình nâng cao nhận thức, năng lực của cộng 
đồng về bảo vệ môi trường, quản lí và phân loại CTR sinh hoạt với đa hình thức đã vận động 
người dân tích cực thực hiện phân loại CTR, và thu hồi phế liệu, giảm thiểu sử dụng và tiến 
đến không sử dụng túi nylon. Chương trình hỗ trợ vốn và cải tiến phương tiện thu mua ve 
chai (phế liệu) giúp người thu mua ve chai có cơ hội tăng thu nhập và nguồn vốn, chuyển 
đổi từ buôn bán dạo sang đại lí, kinh doanh với quy mô lớn hơn. Thực tế cho thấy, khi năng 
lực thu mua ve chai được nâng cao thì lượng CTR tái chế thu được nhiều hơn và thu nhập 
của người thu mua ve chai cũng tăng lên. Đồng thời, khi những người thu mua ve chai kết 
hợp truyền thông với quá trình thu mua thì số lượng người bán ve chai trung bình một ngày 
tăng 39,93%, lượng rác thu mua tăng 56,1%, và thu nhập tăng 41,87% (GEF-SGP & UNDP, 
2018). Từ đó có thể nhận thấy ảnh hưởng của các tổ chức quốc tế đến các cá nhân và tổ chức 
kinh tế tham gia lĩnh vực tái chế CTR, qua đó gián tiếp tác động đến hành vi phân loại CTR 
cho các mục tiêu thu hồi, tái chế, tái sử dụng chất thải tại các CSDVLT TP. Hội An. Ngoài 
hỗ trợ tài chính, các tổ chức này còn kết nối chính quyền TP. Hội An với các tổ chức giáo 
dục và tổ chức phi chính phủ quốc tế nhằm nâng cao năng lực quản lí CTR (DONRE, 2019; 
GEF-SGP & UNDP, 2018, 2020). 

• Mạng lưới các tổ chức môi trường và nghiên cứu - giáo dục  
 Tham gia và hỗ trợ công tác quản lí CTR cho chính quyền TP. Hội An bao gồm mạng 
lưới các tổ chức môi trường, nghiên cứu - giáo dục, và kinh tế - xã hội với những điển hình 
như JICA, GEF-SGP, UNESCO, IUCN, WWF, và DANIDA (DONRE, 2019). Kết quả dự 
án xây dựng mô hình xã hội hóa quản lí CTR sinh hoạt tại TP. Hội An còn được hỗ trợ phát 
triển từ hoạt động nghiên cứu khoa học của các trường đại học tại địa phương, khu vực và 
quốc gia như: Trường Cao đẳng Đức Trí, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Trường  
Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố  
Hồ Chí Minh (DONRE, 2019; UED-UDN, 2019).  

• Hiệp hội Du lịch Quảng Nam 
 Hiệp hội Du lịch Quảng Nam (QTA) có ảnh hưởng khá quan trọng và trực tiếp đối với 
vấn đề quản lí CTR bền vững cho các CSDVLT là thành viên của Hội (DONRE, 2019; QTA, 
2019). Đây là tổ chức đại diện tiếng nói cho các doanh nghiệp du lịch tại Quảng Nam, đồng 
thời đóng vai trò trong việc thúc đẩy du lịch bền vững tại TP. Hội An thông qua những sản 
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phẩm du lịch có tính giáo dục cao như: tái chế, tuần hoàn chất thải; đưa nông nghiệp sạch, 
hữu cơ vào sản phẩm; tạo hệ sinh thái du lịch kết nối người dân và doanh nghiệp. Theo chia 
sẻ từ QTA (2019), Hiệp hội xây dựng và triển khai bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam, 
thành lập tổ tư vấn, vận động các tổ chức quốc tế hỗ trợ doanh nghiệp như: hướng dẫn áp 
dụng tiêu chí, đào tạo nhân lực, khảo sát đánh giá và cấp chứng nhận du lịch xanh, tổ chức 
câu lạc bộ du lịch xanh và xây dựng chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp 
đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra, chợ phiên là một sáng kiến mới gần đây của Hiệp hội kết hợp với 
chính quyền TP. Hội An nhằm hỗ trợ cho bà con nông dân với nông nghiệp hữu cơ và các 
khởi nghiệp với những sản phẩm nông sản, nguyên liệu địa phương thân thiện với môi 
trường, giảm thiểu rác thải và không rác thải nhựa đại dương. 
3.3. Khó khăn trong quản lí CTR bền vững cho lĩnh vực dịch vụ lưu trú  
3.3.1. Điểm yếu (W) của hệ thống (cộng đồng CSDVLT) 
 Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ phân loại CTR theo yêu cầu của Chính quyền tại loại 
hình lưu trú như homestay, khách sạn 1 sao/ nhà nghỉ, khách sạn 2-3 sao, và khách sạn 4-5 
sao còn khá thấp do nhiều yếu tố. Hạn chế về không gian lưu giữ riêng các loại CTR và vấn 
đề vệ sinh là nguyên nhân chủ yếu. Tại các loại hình dịch vụ lưu trú nêu trên, không gian 
sân vườn cũng hạn hẹp hoặc không có. Yếu tố thứ hai là hạn chế về nhân sự phục vụ. Tại 
homestay, khách sạn 1 sao/ nhà nghỉ và khách sạn 2-3 sao, nhân sự phục vụ chỉ có 1-2 người 
trong một ca trực tùy quy mô cơ cở và đảm nhận phần lớn công việc phát sinh trong quá 
trình vận hành cơ sở, do đó không dành thời gian cho hoạt động phân loại CTR tại nguồn. 
Pham et al. (2018) cho rằng tỉ lệ phân loại CTR thấp liên quan đến nhận thức của chủ các 
CSDVLT. Những yếu tố này là rào cản lớn trong tiến trình thu hồi và tái chế CTR tại các 
CSDVLT quy mô nhỏ.  
3.3.2. Thách thức (T) từ các yếu tố bên ngoài 
 Mặc dù, Quy hoạch quản lí CTR tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 đã được phê 
duyệt tại Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 và Quyết định số 3931/QĐ-UBND 
ngày 07/11/2016 của UBND, việc triển khai đầu tư hạ tầng kĩ thuật vẫn chưa hiệu quả. Chất 
thải rắn của TP. Hội An hiện nay được xử lí dưới 3 hình thức: chôn lấp, đốt và sản xuất 
compost, trong đó chủ yếu là chôn lấp (WWF & VISI, 2020). Bãi chôn lấp Cẩm Hà – TP. 
Hội An đã quá tải và không còn khả năng tiếp nhận. Nhà máy compost quy mô công suất 55 
tấn/ngày, tiếp nhận và tái chế CTR dễ phân hủy sinh học. Tuy nhiên, Nhà máy thường xuyên 
gặp trục trặc trong quá trình vận hành do CTR chưa được phân loại tại nguồn triệt để, và 
Nhà máy thiếu công đoạn phân loại thứ cấp, dẫn đến chất lượng compost thấp. Toàn bộ 
lượng CTR còn lại từ nhà máy compost và lò đốt của TP. Hội An được vận chuyển đến bãi 
chôn lấp Núi Thành của Tỉnh Quảng Nam để xử lí (DONRE, 2019).  

Với quỹ đất giới hạn, công nghệ đốt CTR vẫn là lựa chọn của tỉnh Quảng Nam nói 
chung và TP. Hội An nói riêng. Tuy nhiên, việc áp dụng công nghệ đốt trong bối cảnh của 
Thành phố sẽ đối mặt nhiều thách thức như: yêu cầu nguồn tài chính đáng kể cho đầu tư, và 
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đặc biệt là việc vận hành và bảo trì nhà máy; thu nhập từ việc bán năng lượng với giá thị 
trường không bù được các chi phí đầu tư và vận hành nhà máy gây nên rủi ro về tài chính 
(Mutz et al., 2017). Ở nhiều quốc gia, khu vực tư nhân vẫn ngần ngại đầu tư do những rủi ro 
tài chính liên quan. Một thách thức nữa là công nghệ đốt CTR yêu cầu nhân viên quản lí và 
vận hành có trình độ cao (Kabir & Kabir, 2020). Chính vì vậy, công nghệ đốt CTR được 
khuyến cáo rằng chúng chỉ phù hợp và có khả năng triển khai thành công tại các đô thị có 
khả năng vận hành hệ thống thu gom, vận chuyển, và chôn lấp CTR hiệu quả và an toàn 
(Mutz et al., 2017).  
 TP. Hội An đang thiếu các cơ sở tái chế trong hệ sinh thái quản lí CTR theo định hướng 
tuần hoàn chất thải. Trong khi đó, nhựa PET, các loại nhựa có khả năng tái chế cao như HDPE, 
PP, giấy – carton, kim loại chiếm tỉ lệ cao trong thành phần CTR tại các CSDVLT (Hoang et 
al., 2017; Manomaivibool, 2015; Pirani & Arafat, 2014). Do đó, toàn bộ phế liệu thu gom từ 
Thành phố cần được vận chuyển đến địa phương khác (DONRE, 2019).  
3.4. Giải pháp nâng cao năng lực quản lí CTR đối với các CSDVLT 
 Trên cơ sở phân tích SWOT, chiến lược SO và WO nhằm tận dụng cơ hội để phát huy 
điểm mạnh và giảm thiểu điểm yếu của hệ thống. Điểm mạnh của hệ thống tập trung ở các 
CSDVLT quy mô lớn với năng lực nhận thức và cơ sở vật chất đáp ứng khá tốt với chiến 
lược tuần hoàn CTR. Trong khi đó điểm yếu của hệ thống liên quan đến thực hành phân loại 
CTR, và năng lực này có thể được cải thiện nếu nhận thức được nâng cao tại các CSDVLT 
quy mô nhỏ. Năng lực nhận thức cũng như kĩ năng phân loại, quản lí, tái chế CTR có thể 
được hỗ trợ bởi mạng lưới các tổ chức môi trường, nghiên cứu - giáo dục, tổ chức xã hội, tổ 
chức quốc tế, cùng với Chính quyền địa phương với vai trò hỗ trợ hành lang pháp lí và phối 
hợp tổ chức.  
 Chiến lược ST và WT đề cập đến sự nhận biết các điểm mạnh và điểm yếu để tránh 
các mối đe dọa hoặc vượt qua những thách thức. Thách thức lớn cho việc quản lí CTR tại 
CSDVLT theo định hướng tuần hoàn chất thải liên quan đến cơ sở hạ tầng kĩ thuật quản lí 
CTR của Thành phố. Song song với quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lực nhận thức 
về môi trường, hiểu biết về tầm quan trọng của tuần hoàn chất thải và phát triển bền vững 
cần được nâng cao, cũng như kĩ năng quản lí CTR tại các CSDVLT cần được chuẩn bị. Theo 
đó, hướng dẫn kĩ thuật quản lí CTR tại các CSDVLT theo định hướng giảm thiểu và tuần 
hoàn chất thải là cần thiết. Trước tiên, cần có các chỉ dẫn (giải pháp) cụ thể với các mục tiêu 
cụ thể như: giảm tổng lượng chất thải và chất thải bao bì nói riêng; giảm phát sinh chất thải 
từ các khu vực khác nhau (bếp, giặt ủi, phòng lưu trú, tiếp tân và quản lí điều hành) (Zein et 
al., 2008). Ưu tiên tiếp theo sau giảm thiểu CTR là quản lí theo hướng tận dụng tối đa tài 
nguyên từ chất thải. Theo đó, phương án phân loại CTR tại cơ sở lưu trú cần cụ thể cho mỗi 
loại hình dịch vụ lưu trú, cân nhắc quy mô của từng loại hình liên quan đến khả năng đáp 
ứng về nhân sự, không gian và thời gian đầu tư cho công tác quản lí CTR. Các CSDVLT cần 
tiếp cận dễ dàng với các dịch vụ quản lí CTR thông qua danh mục các tổ chức thu mua, tái 
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chế CTR, tập huấn phân loại và tái chế CTR hoặc hotline hỗ trợ các hoạt động nêu trên.  
4. Kết luận 
 Trên cơ sở khảo sát 31 CSDVLT, đối thoại với các bên liên quan tại Hội thảo ngày 
27/12/2019 về hiện trạng và định hướng quản lí CTR và phát triển du lịch địa phương, và 
tổng quan tài liệu, nghiên cứu đã chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của 
hoạt động quản lí CTR tại các CSDVLT. Thành phố Hội An thuận lợi đối với mục tiêu tuần 
hoàn chất thải và phát triển bền vững khi có hệ thống các CSDVLT quy mô lớn chi phối về 
khả năng cung cấp phòng lưu trú và đáp ứng năng lực quản lí CTR. Khó khăn tồn tại ở các 
CSDVLT quy mô nhỏ với với mức độ thực hành phân loại CTR chưa cao. Nâng cao năng 
lực nhận thức và thực hành quản lí CTR là giải pháp quan trọng nhằm chuẩn bị trong quá 
trình Thành phố hoàn thiện cơ sở hạ tầng kĩ thuật tái chế và xử lí CTR. Chính quyền địa 
phương cần phát huy vai trò kết nối và hỗ trợ các tổ chức môi trường, nghiên cứu - giáo dục, 
tổ chức xã hội và quốc tế đồng hành trong tiến trình hoàn thiện hệ thống quản lí CTR theo 
định hướng tuần hoàn và bền vững.  
 Công tác quản lí CTR theo định hướng tuần hoàn chất thải và phát triển bền vững tại 
các CSDVLT có sự tham gia và đóng góp rất lớn từ phía du khách. Các nghiên cứu tiếp theo 
cần đánh giá hiệu quả của công tác tuyên truyền về phân loại CTR tại nguồn đối với du 
khách, cũng như nhận thức của du khách về vấn đề CTR du lịch và năng lực phân loại CTR. 
Trên cơ sở đó, các giải pháp hướng đến du khách sẽ được đề xuất một cách cụ thể.  
 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
 

 Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ kinh phí từ Trường Đại học Văn Lang.Cảm ơn 
quý anh/ chị đã tham gia chia sẻ tại Hội thảo ngày 27/12/2019 tại Thành phố Hội An, cảm 
ơn em Lâm Trúc Thanh và Châu Thị Thanh Trúc đã tham gia cùng nhóm khảo sát 
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ABSTRACT 

Effective solid waste segregation at source is crucial for sustainable waste management 
systems. In tourist cities, particularly those with UNESCO World Heritage sites, waste management 
strategies focusing on minimization and recycling not only address environmental concerns but also 
reduce resource consumption, supporting sustainable tourism development. This study analyzes the 
capacity and contribution of accommodation services in Hoi An City towards achieving waste 
circulation and sustainable development goals. Employing SWOT analysis, the research examines 
waste management practices in these establishments within the context of local infrastructure and 
socio-economic conditions. Based on these findings, the study proposes solutions to enhance solid 
waste management capabilities for accommodation services in Hoi An City. 

Keywords: circular economy; recycle; solid waste management; sustainable development; 
sustainable tourism  
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